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Tóm tắt - Bài viết phân tích sự thay đổi về giá trị tuyệt đối trong 

tiêu dùng năng lượng của ASEAN trong giai đoạn 2015-2021. Bài 

viết cũng đi sâu vào lý giải các nguyên nhân tạo ra sự thay đổi 

trên bằng việc sử dụng kỹ thuật phân tách phân rã chỉ số LMDI. 

Kỹ thuật phân tách giải thích sự thay đổi bằng ba hiệu ứng: hiệu 

ứng hoạt động, hiệu ứng cấu trúc và hiệu ứng cường độ. Kết quả 

cho thấy, mức tăng tiêu dùng năng lượng của các quốc gia 

ASEAN trong giai đoạn 2015-2021 cao hơn gần sáu lần so với 

giai đoạn 2018-2021. Sự tăng mạnh mẽ tiêu dùng năng lượng ở 

giai đoạn 2015-2018 là so sự bùng nổ hiệu ứng hoạt động của các 

quốc gia và sự giảm sút tiêu dùng năng lượng ở giai đoạn sau do 

ảnh hưởng rất lớn của hiệu ứng cường đô. Hiệu ứng cấu trúc của 

các quốc gia ASEAN làm tăng tiêu dùng năng lượng nhưng không 

đáng kể trong cả hai giai đoạn. 

 Abstract - The article analyzes the change in absolute value of 

ASEAN's energy consumption in the period 2015–2021. The 

article also provides the driving forces of the above changes using 

the LMDI index decomposition technique. The decomposition 

technique explains variation through three effects: activity 

effects, structural effects, and intensity effects. The results show 

that, the increase in energy consumption of ASEAN countries in 

the period 2015–2021 is nearly six times higher than in the period 

2018–2021. The strong increase in energy consumption in the 

period 2015–2018 is due to the explosion of the activity effect and 

the decrease in energy consumption in the later period due to the 

great influence of the intensity effect. The structural effect of 

ASEAN countries increases energy consumption, but not 

significantly. 

Từ khóa - Tiêu dùng năng lượng; cường độ năng lượng; ASEAN; 

LMDI; phân rã chỉ số. 

 Key words - Energy consumption; energy intensity; ASEAN; 

LMDI; decomposition index. 

 

1. Đặt vấn đề 

Vấn đề năng lượng luôn là mối quan tâm của các quốc 

gia, đặc biệt là trong bối cảnh phát triển bền vững đang là 

mục tiêu hàng đầu. Năng lượng là nguồn đầu vào cho các 

hoạt động kinh tế, đồng thời cũng là nhân tố tác động đến 

chất lượng tăng trưởng kinh tế. Trong những năm qua, các 

cú sốc trên thị trường thế giới tác động đến hệ thống năng 

lượng của các quốc gia, đặt ra vấn đề về sử dụng hiệu quả 

các nguồn năng lượng do nhu cầu năng lượng cho các hoạt 

động ngày càng tăng lên. 

Theo báo cáo của Cơ quan năng lượng quốc tế năm 2022, 

ASEAN hiện nay là khu vực có mức tiêu thụ năng lượng lớn 

thứ 4 trên thế giới với tốc độ tăng hằng năm là 3% trong hai 

thập kỷ gần đây, tốc độ này vẫn có xu hướng tăng lên đến 

năm 2030 [1]. Asean là khu vực tiếp xúc nhiều với các khu 

vực ven biển, khí hậu nóng ẩm với lượng mưa nhiều, nền 

kinh tế Asean phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, do vậy 

Asean dễ bị tổn thương và thích ứng kém trước những cú sốc 

về khí hậu và gia tăng lượng phác thải trên toàn cầu. Hơn 

nữa, trình độ khoa học công nghệ của các nước ASEAN 

chưa thực sự phát triển mạnh mẽ để tác động hiệu quả đến 

tiết kiệm năng lượng cho tiêu dùng và sản xuất... 

Giai đoạn 2015-2021, ngoại trừ Singapore, các nước 

trong khu vực ASEAN đang vẫn trong giai đoạn công nghiệp 

hóa, nhu cầu sử dụng năng lượng rất lớn dẫn đến cường độ 

sử dụng năng lượng cao. Mặc dù, khu vực ASEAN đang ghi 
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nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong sử dụng năng lượng tái 

tạo, đặc biệt ở các quốc gia Việt Nam, Thái Lan và 

Indonesia, nhưng nhìn chung đầu tư cho năng lượng tái tạo 

vẫn chưa khai thác hết tiềm năng trong khu vực. 

Do vậy, bài nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố 

ảnh hưởng đến tiêu dùng năng lượng ở khu vực ASEAN 

theo phương pháp phân rã trong giai đoạn 2015-2021, từ 

đó cung cấp những thông tin quan trọng cho việc hoạch 

định chính sách và phát triển các giải pháp bền vững và hạn 

chế mức tăng trong tiêu thụ năng lượng ở khu vực này. 

Các nghiên cứu về phân rã sự thay đổi tiêu dùng năng 

lượng được tiến hành phân tích trên nhiều quốc gia khác 

nhau dưới nhiều góc độ và phương pháp khác nhau. Về mặt 

phương pháp phân tách thay đổi tiêu dùng năng lượng, một 

số nghiên cứu sử dụng bảng cân đối liên ngành I-O [2]. Bảng 

I-O thể hiện mối quan hệ liên ngành hoặc liên vùng, cho thấy 

bức tranh toàn bộ hoạt động sản xuất của nền kinh tế. Điểm 

mạnh trong sử dụng mô hình này là có thể phân tích được cả 

tiêu dùng năng lượng trực tiếp và gián tiếp, ở các ngành và 

từng vùng khác nhau một cách thuận lợi. Một phương pháp 

khác cũng được sử dụng là phương pháp vi phân toàn phần 

(total differential method) như [3] nghiên cứu chung cho tất 

cả các quốc gia trên thế giới; [4] hoặc [5] nghiên cứu cho 

trường hợp của Ấn Độ. Phương pháp phổ biến nhất là 

phương pháp phân tách phân rã chỉ số như phương pháp 

Divisia Index hoặc phương pháp LMDI (Logarithmic Mean 
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Divisia Index). Phương pháp LMDI được cải tiến từ phương 

pháp Divisia Index và có nhiều ưu điểm vượt trội như LMDI 

có thể phân rã theo phân rã cộng hoặc phân rã nhân và không 

có phần dư tồn tại trong quá trình phân tích [6]. Nhiều nghiên 

cứu sử dụng phương pháp LMDI như [7-9] trên nhiều quốc 

gia khác nhau về tiêu dùng năng lượng, hiệu quả sử dụng 

năng lượng và phác thải khí CO2. 

Các tiếp cận của kỹ thuật phân tách phân rã tiêu dùng 

năng lượng dựa trên việc phân tách năng lượng thành các 

nhân tố liên quan đến sự phát triển quy mô nền kinh tế, gọi 

là hiệu ứng hoạt động; các nhân tố liên quan đến sự thay 

đổi cấu trúc bên trong của nền kinh tế, gọi là hiệu ứng cấu 

trúc và các nhân tố liên quan đến hiệu quả sử dụng nguồn 

năng lượng, gọi là hiệu ứng cường độ năng lượng [6]. Các 

hiệu ứng trên được nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác 

nhau như phân tách các hiệu ứng theo sự thay đổi của các 

ngành trong tổng thể của nền kinh tế như ngành nông 

nghiệp, công nghiệp và thương mại-dịch vụ ([10, 11]) hoặc 

phân tách theo sự thay đổi và chuyển dịch của các nền kinh 

tế riêng lẻ trong tổng thể một khối nền kinh tế chung ([3]). 

Bài viết này sử dụng kỹ thuật phân tách phân rã LMDI 

cho trường hợp của nền kinh tế ASEAN. Các nghiên cứu 

về năng lượng của khối ASEAN không nhiều, phần lớn đều 

là các nghiên cứu về năng lượng của các nước riêng lẻ trong 

khối ASEAN. Nghiên cứu của [12] sử dụng kỹ thuật vi 

phân toàn phần để phân tách tiêu dùng năng lượng và phác 

thải khí CO2 của khối ASEAN trong giai đoạn 1971-1997. 

Nghiên cứu chỉ tập trung vào 7 nước vì hạn chế số liệu của 

các nước như Lào, Campuchia và Brunei. Các hiệu ứng 

được so sánh với năm 1990 cũng là năm gốc của Nghị định 

thư Kyoto nhằm so sánh sự thay đổi của các hiệu ứng theo 

thời gian dựa trên năm cơ sở. Nghiên cứu tập trung nhiều 

vào phân tích các nước mà ít đi sâu vào phân tích tổng thể 

của khối ASEAN. Các nghiên cứu khác của ASEAN có sử 

dụng phương pháp phân rã như [13], [14], tuy nhiên các 

nghiên cứu này tập trung vào làm rõ các nhân tố gây ra sự 

phát thải khí CO2 và một vài nguồn năng lượng nhất định 

như năng lượng khí đốt và năng lượng điện. 

Trên cơ sở các nghiên cứu trước đó, bài viết này sử 

dụng kỹ thuật phân tách phân rã LMDI để phân tích sự thay 

đổi tiêu dùng năng lượng chung cho khối ASEAN. Bài viết 

cập nhật dữ liệu mới trong giai đoạn 2015-2021 so với giai 

đoạn đã cũ trong các nghiên cứu trước về năng lượng của 

ASEAN. Mỗi giai đoạn của các quốc gia thể hiện sự khác 

nhau về tốc độ tăng trưởng, cấu trúc do vậy các kết quả ở 

mỗi giai đoạn có thể khác nhau và đều mang các hàm ý 

nhất định. Bài viết này cũng cập nhật số liệu với đầy đủ  

10 quốc gia trong khối ASEAN, cho thấy một bức tranh 

toàn cảnh và đầy đủ hơn so với các nghiên cứu trước. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp phân tách chỉ số sử dụng cho việc định 

lượng các nhân tố khác nhau đóng góp vào sự thay đổi của 

một chỉ số chung nhất định. Phương pháp LMDI 

(Logarithmic Mean Divisia Index) là phương pháp phân rã 

chỉ số được phát triển bởi [6]. Các phương pháp phân rã 

chỉ số trước đó như phương pháp chỉ số Laspeyres Index 

và Divisia Index đã được áp dụng dựa trên ứng dụng trung 

bình cộng gia quyền, cho phép phân tách các hiệu ứng theo 

giá trị tuyệt đối. [6] chứng minh rằng hai phương pháp trên 

vẫn tồn tại các phần dư trong quá trình phân tích, khiến cho 

kết quả phân tích không chính xác. Hơn nữa điểm yếu của 

hai phương pháp trên còn nằm ở chỗ không xử lý được các 

dữ liệu có giá trị bằng 0. Do vậy, [6] đã phát triển hoàn 

thiện hơn phương pháp Divisia Index bằng việc sử dụng 

logarith trung bình cộng gia quyền. Phương pháp này đã 

khắc phục được hai nhược điểm về phần dư và giá trị bằng 

0 như đã đề cập ở trên. Nghiên cứu sau đó của [6] phát triển 

thêm phương pháp này với hàm logarit bình quân gia quyền 

nhân, cho phép thực hiện sự phân tách các hiệu ứng dưới 

sự so sánh giá trị tương đối giữa hai thời kỳ thay vì so sánh 

giá trị tuyệt đối như trước đó. 

Bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp LMDI với 

bình quân cộng gia quyền, nghĩa là xem xét sự thay đổi 

theo giá trị tuyệt đối của một chỉ số nhất định. Đặt V là 1 

chỉ số tổng hợp và có n yếu tố (𝑥𝑛) góp phần thay đổi đến 

chỉ số V theo thời gian. Như vậy có thể viết: 

𝑉 = ∑ 𝑉𝑖 = ∑ 𝑥1,𝑖𝑥2,𝑖 …𝑥𝑛,𝑖𝑖𝑖    (1) 

Trong đó i đại diện cho các thành phần cấu thành nên 

chỉ số. Mỗi một nhân tố 𝑥𝑛 tác động đến chỉ số V và làm 

thay đổi một lượng ∆𝑉𝑛. Sự thay đổi theo giá trị tuyệt đối 

của chỉ số V do tác động của các yếu tố ở hai thời điểm 

khác nhau 0 và T được thể hiện: 

∆𝑉 = 𝑉𝑇 − 𝑉0 = ∆𝑉1 + ∆𝑉2 +⋯+ ∆𝑉𝑛 (2) 

Áp dụng phương pháp LMDI theo nghiên cứu của [15], 

các ∆𝑉𝑘 được tính như sau: 

∆𝑉𝑘 = ∑ 𝑤𝑖 ∗ ln⁡(
𝑥𝑘,𝑖
𝑇

𝑥𝑘,𝑖
0𝑖 ) = ∑

𝑉𝑖
𝑇−𝑉𝑖

0

𝑙𝑛𝑉𝑖
𝑇−𝑙𝑛𝑉𝑖

0 ∗ ln⁡(
𝑥𝑘,𝑖
𝑇

𝑥𝑘,𝑖
0𝑖 ) (3) 

Trong đó, 𝑤𝑖 là tỷ trọng của từng thành phần i. Đối với 

phương pháp Divisia Index, tỷ trọng này là trọng số trung 

bình của giá trị V của từng thành phần i ở thời điểm 0 và 

T. Còn đối với phương pháp LMDI, tỷ trọng 𝑤𝑖 được tính 

theo hàm logarit bình quân gia quyền tại thời điểm 0 và T. 

Ứng dụng của phương pháp LMDI được thể hiện trong 

phân tích tiêu dùng năng lượng thông qua [15], theo đó, tiêu 

dùng năng lượng được thực hiện phân rã theo ba nhân tố: 

𝐸 = ∑ 𝑄.𝑖 ⁡
𝑄𝑖

𝑄
.
𝐸𝑖

𝑄𝑖
= 𝑄.∑ (𝑆𝑖 . 𝐼𝑖)𝑖 ⁡  (4) 

Trong đó, 𝐸 đại diện cho tổng tiêu dùng năng lượng,  

Q là nhân tố độc lập đại diện cho tổng hoạt động của nền 

kinh tế, 
𝑸𝒊⁡

𝑸
 đại diện cho tỷ trọng hoạt động của thành phần 

i trong tổng số hoạt động chung,⁡
𝑬𝒊

𝑸𝒊
 đại diện cho cường độ 

sử dụng năng lượng của mỗi thành phần. 

Phổ biến ở các nghiên cứu trước kia, khi phân tích tiêu 

dùng năng lượng của mỗi quốc gia, i thường đại diện cho 

các ngành kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp, thương mại 

- dịch vụ) cấu thành một nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bài 

nghiên cứu này i đại diện cho từng quốc gia cấu thành nên 

nền kinh tế chung ASEAN. Cách tiếp cận này giúp thấy 

được sự khác biệt của từng quốc gia ở mỗi nhân tố đóng 

góp như thế nào đến sự thay đổi tiêu dùng năng lượng 
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chung của khu vực. Nghiên cứu [3] cũng có cách tiếp cận 

tương tự khi xem xét sự đóng góp khác biệt của từng khu 

vực trong tổng thể tiêu dùng năng lượng của thế giới. 

Theo nghiên cứu của [15], kỹ thuật phân rã này cho thấy 

thay đổi trong tiêu dùng năng lượng sẽ phụ thuộc bởi ba 

hiệu ứng: 

1) Hiệu ứng hoạt động: thể hiện sự thay đổi trong các 

hoạt động của nền kinh tế với giả định rằng khi hoạt động 

của nền kinh tế nhiều hơn, nhu cầu sử dụng năng lượng 

cũng sẽ tăng lên theo. Biến số thể hiện hoạt động của nền 

kinh tế được sử dụng phổ biến là giá trị gia tăng của các 

hoạt động trong nền kinh tế, thể hiện qua chỉ số GDP. 

2) Hiệu ứng cấu trúc: Tỷ trọng của các hoạt động của 

từng thành phần so với tổng hoạt động trong khối. Sự dịch 

chuyển của tỷ trọng này tạo ra mức tăng hoặc giảm trong 

tiêu thụ năng lượng vì mỗi thành phần có mức độ hoạt động 

và tiêu dùng năng lượng khác nhau. Trong bài nghiên cứu 

này, hiệu ứng cấu trúc chính là tỷ trọng GDP của từng nước 

so với tổng GDP của cả khối ASEAN. 

3) Hiệu ứng cường độ: Cường độ năng lượng, thể hiện 

qua mức tiêu dùng năng lượng của các nước so với tổng 

GDP được tạo ra. Cường độ năng lượng tác động đến hiệu 

quả trong sử dụng năng lượng. Cường độ năng lượng càng 

cao, hiệu quả sử dụng năng lượng của ASEAN càng thấp đi. 

Như vậy, sự thay đổi trong tiêu thụ năng lượng ASEAN 

thời điểm t so với thời điểm 0 được phân tách và áp dụng 

công thức nghiên cứu tương tự như công thức (2) và (3) 

như sau: 

∆𝐸 = ⁡𝐸𝑡 − 𝐸0 = ∆𝐸𝑄 + ∆𝐸𝑆 + ∆𝐸𝐼  (5) 

Trong đó: 

∆𝑬𝑸 = ∑ 𝑾𝒊⁡𝒍𝒏
𝑸𝑻

𝑸𝟎𝒊     (6) 

∆𝑬𝑺 = ∑ 𝑾𝒊⁡𝒍𝒏
𝑺𝒊
𝑻

𝑺𝒊
𝟎𝒊     (7) 

∆𝑬𝑰 = ∑ 𝑾𝒊⁡𝒍𝒏
𝑰𝒊
𝑻

𝑰𝒊
𝟎𝒊     (8) 

𝑾𝒊 =
𝑬𝒊
𝑻−𝑬𝒊

𝟎

𝒍𝒏𝑬𝒊
𝑻−𝒍𝒏𝑬𝒊

𝟎    (9) 

∆𝑬𝑸, ∆𝑬𝑺, ∆𝑬𝑰 là thay đổi tiêu dùng năng lượng do các 

hiệu ứng hoạt động, cấu trúc và cường độ năng lượng tác động 

đến; Q là tổng GDP của ASEAN 
𝑸𝒊⁡

𝑸
; 𝑺𝒊 là tỷ trọng GDP của 

từng quốc gia trong ASEAN; 𝑰𝒊  là cường độ năng lượng 
𝑬𝒊

𝑸𝒊
. 

3. Dữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu được thu thập thông qua 

hai website chính là Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) và 

Ngân hàng thế giới (WB). Dữ liệu về tổng tiêu dùng năng 

lượng (E) được tính bằng đơn vị năng lượng ngàn Terajoule 

(1000 TJ). Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tính theo giá trị 

cố định năm 2015, đơn vị tỷ USD. Dữ liệu được thu thập 

trong thời gian từ 2015 đến 2021. 

Từ hai biến tiêu dùng năng lượng và GDP trên tác giả 

tính được cường độ năng lượng (I), chỉ số thể hiện mức tiêu 

dùng năng lượng sử dụng trên 1USD. Đây là chỉ số được 

dùng để đo lường hiệu quả sử dụng năng lượng ở mỗi quốc 

gia. Cường độ năng lượng càng nhỏ thể hiện hiệu quả sử 

dụng năng lượng ở quốc gia đó càng cao. 

𝐼 =
𝐸

𝐺𝐷𝑃
 

4. Kết quả nghiên cứu 

Asean là khu vực có mức tiêu thụ năng lượng rất cao. 

Tổng tiêu dùng năng lượng của khu vực Asean tăng gấp 

1,16 lần, từ 11.589 ngàn TJ lên 13.663 ngàn TJ trong giai 

đoạn từ năm 2015 đến 2021. Tốc độ tăng tiêu dùng năng 

lượng cao trong giai đoạn đầu và giảm dần ở giai đoạn sau 

với đường tiêu dùng năng lượng của ASEAN dần thoải hơn 

(Hình 1). Trong đó, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và 

Malaysia thuộc nhóm các quốc gia có tỷ trọng tiêu dùng 

năng lượng cao nhất trong khối. 

 

Hình 1. Tiêu dùng năng lượng của các quốc gia ASEAN (1000TJ) 

Nguồn: IEA 

Bảng 1. GDP, tổng tiêu dùng năng lượng (E) và cường độ năng 

lượng (I) của ASEAN, 2015-2021 

 2015 
(2015-

2018) 
2018 

(2018-

2021) 
2021 

(2015-

2021) 

ASEAN 

E 11589,76 1770,02 13359,78 303,93 13663,71 2073,95 

GDP 2522,22 412,43 2934,65 123,09 3057,74 535,52 

I 4,59 -0,04 4,55 -0,08 4,46 -0,12 

Việt Nam 

E 1404,79 602,84 2007,63 345,48 2353,11 948,32 

GDP 239,26 54,10 293,36 38,89 332,25 92,99 

I 5,87 0,97 6,844 0,24 7,082 1,21 

Đơn vị: GDP theo giá cố định 2015, tỷ USD; tổng tiêu dùng năng 

lượng tính theo 1000TJ và cường độ năng lượng là 1000TJ/tỷ 

USD. Nguồn: Dữ liệu của IEA và WB về GDP và E; I theo tính 

toán của tác giả 

Tốc độ tăng tiêu dùng năng lượng của Asean trong cả 

giai đoạn 2015-2021 (17,89%) thấp hơn tốc độ tăng GDP 

của ASEAN (21,23%). Điều này thể hiện hiệu quả của việc 

sử dụng năng lượng có xu hướng tăng lên trong giai đoạn 

2015-2021. Minh chứng cho hiệu quả sử dụng năng lượng 

cao hơn thể hiện qua chỉ số cường độ năng lượng (xem 

Bảng 1). Cường độ năng lượng thay đổi âm qua các giai 

đoạn 2015-2018, 2018-2021 cho thấy, giá trị này có xu 

hướng giảm, mức tiêu thụ năng lượng cho một đơn vị giá 

trị gia tăng ngày càng thấp hơn, và mức giảm của giai đoạn 

sau nhiều hơn giai đoạn trước thể hiện sự hiệu quả rõ rệt 

của các chính sách tiết kiệm năng lượng ở khu vực này qua 

thời gian. Đồng thời trong Bảng 1 cũng cho thấy, Việt Nam 

là quốc gia có thay đổi cường độ năng lượng luôn dương, 

ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả sử dụng năng lượng 

chung của cả khu vực ASEAN. 
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Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm sử dụng phương 

pháp phân tách để thể hiện được mức đóng góp của các 

nhân tố khác nhau của các quốc gia đến sự thay đổi tiêu 

dùng năng lượng của khối Asean trong giai đoạn 2015 đến 

2021. Sử dụng các công thức (5)-(9) đã trình bày trong 

phần phương pháp nghiên cứu, kết quả của các hiệu ứng 

được thể hiện thông qua Bảng 2. 

Bảng 2. Các hiệu ứng tác động đến thay đổi tiêu dùng  

năng lượng của Khối ASEAN 

Giai đoạn 
Hiệu ứng 

hoạt động 

Hiệu ứng 

cấu trúc 

Hiệu ứng 

cường độ 

Tổng thay 

đổi 

2015-

2018 

1883,728 

(106,42%) 

13,431 

(0,76%) 

-127,140 

(-7,18%) 

1770,01 

(100%) 

2018-

2021 

554,657 

(182,49%) 

9,690 

(3,19%) 

-260,416 

(-85,68%) 

303,930 

(100%) 

2015-

2021 

2418,636 

(116,62%) 

21,560 

(1,04%) 

-366,247 

(-17,66%) 

2073,94 

(100%) 

1)Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên công thức (5)–(9). 

2)Tỷ trọng đóng góp âm thể hiện hiệu ứng đang xem xét 

ngược chiều với tổng thay đổi tiêu dùng năng lượng. Ví dụ nếu 

tổng thay đổi tiêu dùng năng lượng là dương thì hiệu ứng có giá 

trị âm nghĩa là tác động của nó làm giảm tiêu dùng năng lượng. 

• Giai đoạn 2015-2018 

Mức tăng của tiêu dùng năng lượng trong khối ASEAN 

trong giai đoạn này phần lớn do hiệu ứng hoạt động (tỷ 

trọng 106,42%), trong đó Indonesia và Thái Lan có tỷ trọng 

đóng góp cao nhất (lần lượt là 35% và 21,7%). Quy mô nền 

kinh tế của Indonesia và Thái Lan luôn cao nhất khu vực, 

do vậy hai quốc gia này luôn tiêu thụ một lượng lớn năng 

lượng phục vụ cho mở rộng các hoạt động. Việt Nam là 

quốc gia tác động mạnh thứ tư về hiệu ứng hoạt động, 

chiếm tỷ trọng 13,5%. 

Hiệu ứng cấu trúc không ảnh hưởng đáng kể đến sự 

thay đổi tiêu dùng năng lượng trong giai đoạn 2015-2018 

(chỉ chiếm 0,76% tổng thay đổi về năng lượng). Đó là do 

sự chuyển dịch của các quốc gia trong khối ASEAN diễn 

ra không đáng kể, do vậy hiệu ứng cấu trúc đóng góp khá 

nhỏ. Sự chênh lệch trong thay đổi quy mô GDP giữa các 

quốc gia diễn ra khá đồng đều và ít thay đổi qua các năm. 

Bảng 3. Tỷ trọng GDP của các nước ASEAN (%) 

 2015-

2018 

2018-

2021 

Mức thay đổi giữa hai 

giai đoạn (điểm %) 

Việt Nam 9,73 10,53 0,8 

Philippin 12,47 12,55 0,08 

Thái Lan 15,61 14,85 -0,76 

Malaysia 11,92 11,78 -0,14 

Lào 0,59 0,61 0,03 

Indonesia 34,10 34,50 0,40 

Myanmar 2,39 2,31 -0,09 

Singapore 11,99 11,66 -0,33 

Campuchia 0,74 0,77 0,04 

Brunei 0,47 0,44 -0,03 

tổng 100 100  

Nguồn: Tác giả tự tính dựa trên số liệu GDP từ WB 

Giai đoạn này còn cho thấy, việc sử dụng hiệu quả năng 

lượng của các nước trong Asean đã tác động làm tiêu thụ 

năng lượng giảm đi (hiệu ứng cường độ chiếm tỷ trọng -

7,18%). Indonesia, Thái Lan và Malaysia là các quốc gia 

có cường độ năng lượng giảm rất mạnh trong giai đoạn này, 

đóng góp lớn vào sự giảm tiêu dùng năng lượng của Asean. 

Tổng mức giảm tiêu dùng năng lượng do ba quốc gia này 

đóng góp liên quan đến hiệu ứng cường độ là 410,84 

1000TJ. Ngược lại, Việt Nam, Myanmar có cường độ năng 

lượng dương cao nhất khu vực, làm tăng tiêu dùng năng 

lượng của Asean lên 374,35 ngàn TJ. 

• Giai đoạn 2018-2021 

Kết quả cho thấy, sự tăng lên trong tiêu dùng năng 

lượng của khối ASEAN tăng mạnh trong giai đoạn 2015-

2018 và tăng ít hơn trong giai đoạn 2018-2021. Mức tăng 

giai đoạn 2015-2018 cao gần gấp sáu lần mức tăng trong 

giai đoạn 2018-2021 (Bảng1). Có thể thấy, giai đoạn 2018-

2021 có sự xuất hiện của đại dịch COVID 19 nên tốc độ 

tăng trưởng của các quốc gia giảm sút và nhu cầu tiêu thụ 

năng lượng cũng giảm đi so với thời kỳ trước. Do vậy mức 

tăng tiêu thụ năng lượng do hiệu ứng hoạt động chỉ bằng 

1/3 so với giai đoạn trước. 

Thay vào đó, hiệu ứng cấu trúc tác động rõ rệt hơn. 

Trong giai đoạn 2018-2021, sự chuyển dịch giữa các quốc 

gia trong khối ASEAN diễn ra mạnh hơn. Dưới sự ảnh 

hưởng mạnh mẽ của đại dịch COVID-19, trong khi các 

quốc gia có mức tăng trưởng âm trong giai đoạn 2018-2021 

như Thái Lan, Myanmar, Singapore, Phillipin, Malaysia 

(chênh lệch tỷ trọng GDP của hai giai đoạn là âm thể hiện 

qua Bảng 3) thì các quốc gia khác vẫn có tăng trưởng 

dương như Việt Nam, Indonesia, Brunei, Lào, Campuchia 

(chênh lệch tỷ trọng của hai giai đoạn là dương). Trong đó, 

Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia có cường độ năng 

lượng cao nhất khu vực. 

Hơn nữa hiệu ứng cấu trúc thiên về các quốc gia kể trên 

lại là những quốc gia có sự thay đổi tỷ trọng của ngành 

công nghiệp tăng dần trong giai đoạn trên, mà công nghiệp 

lại là ngành sử dụng nhiều năng lượng so với các ngành 

khác. Bảng 4 thể hiện tỷ trọng công nghiệp - xây dựng của 

nhóm quốc gia có sự dịch chuyển mạnh kể trên đang chiếm 

trên 51% so với tổng ASEAN và mức tăng trong giai đoạn 

là dương. Vì vậy, hiệu ứng cấu trúc trong giai đoạn này đã 

làm tăng thêm tiêu dùng năng lượng ở khu vực asean so 

với giai đoạn trước. 

Bảng 4. Tỷ trọng giá trị gia tăng ngành công nghiệp của các 

nước so với tổng ASEAN (%) 

Năm 2018 2019 2020 2021 Thay đổi 

Việt Nam 10,12 10,58 11,50 11,30 1,19 

Lào 0,52 0,53 0,58 0,59 0,07 

Indonesia 37,69 37,81 38,27 37,71 0,02 

Campuchia 0,66 0,71 0,72 0,75 0,1 

Brunei 0,76 0,76 0,81 0,74 -0,01 

Tổng nhóm 5 

nước trên 
49,74 50,39 51,89 51,10 1,36 

Philippin 11,25 11,47 10,37 10,73 -0,52 

Thái Lan 15,11 14,61 14,41 14,23 -0,88 

Malaysia 12,68 12,57 12,29 12,39 -0,29 

Myanmar 2,82 2,94 2,70 2,36 -0,46 

Singapo 8,40 8,03 8,34 9,19 0,79 

Tổng nhóm 5 

nước dưới 
50,26 49,61 48,11 48,90 -1,36 

Nguồn: Tác giả tự tính dựa trên số liệu giá trị gia tăng 

ngành công nghiệp (theo giá trị cố định năm 2015) từ WB 
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Hiệu ứng cường độ đóng góp làm giảm tiêu dùng năng 

lượng gấp hơn 12 lần so với thời kỳ 2015-2018 (tỷ trọng 

đóng góp -7,18% so với -85,68%). Nhờ vào sự giảm sút 

của cường độ năng lượng dã làm giảm tiêu dùng năng 

lượng của khối ASEAN đi 260,41 ngàn TJ. Malaysia là 

quốc gia có mức cường độ năng lương giảm nhiều nhất 

trong giai đoạn này. 

• Cả giai đoạn 2015-2021 

Như vậy, nhìn chung trong cả giai đoạn 2015-2021, 

tăng trưởng kinh tế ở tất cả các quốc gia Asean và sự 

chuyển dịch cấu trúc mạnh mẽ ở các nước như Việt Nam, 

Indonesia đã làm cho tiêu dùng năng lượng của Asean 

trong thời kỳ này tăng lên 2418,63 ngàn TJ và 21,56 ngàn 

TJ. Tuy nhiên, nhờ vào hiệu quả sử dụng năng lượng, đặc 

biệt ở một số nước như Malaysia, Thái Lan, Philippine mà 

tiêu dùng năng lượng giảm đi 366,24 ngàn TJ. 

Hình 2 cho thấy, các hiệu ứng ảnh hưởng đến tiêu dùng 

năng lượng theo từng nước trong cả giai đoạn 2015-2021. 

Có thể thấy, Việt Nam và Indonesia và Myanmar là ba quốc 

gia có mức tăng tiêu dùng rất mạnh trong khu vực. Tuy 

nhiên, có thể thấy Myanmar, Việt Nam và Camuchia là 

những quốc gia có hiệu quả sử dụng năng lượng thấp nhất 

khu vực. Hiệu ứng cường độ ở ba quốc gia này có mức tăng 

cao nhất khu vực ASEAN. 

 

  

  

  

Hình 2. Các hiệu ứng của ASEAN chia theo nước  

giai đoạn 2015-2021 

1) Hiệu ứng Q là hiệu ứng hoạt động, Hiệu ứng S là hiệu ứng 

cấu trúc và Hiệu ứng I là hiệu ứng cường độ. 

2) Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên công thức (5) –(9) 

Việt Nam có mức tăng tiêu dùng năng lượng cao hơn 

mức tăng của GDP nên cường độ năng lượng luôn cao 

(Bảng 1), hiệu ứng cường độ của Việt Nam ảnh hưởng làm 

tăng tiêu dùng năng lượng cao nhất khu vực (Hình 2). Các 

số liệu này thể hiện sự đáng lo ngại cho mục tiêu phát triển 

bền vững tại quốc gia này. 

Indonesia cũng là quốc gia có tiêu dùng năng lượng 

cao, tuy nhiên khác với Việt Nam, Indonesia lại cho thấy 

sự tăng lên của tiêu dùng năng lượng chủ yếu là do các 

hoạt động tăng lên và đồng thời cường độ năng lượng 

trong cả giai đoạn giảm đi. Mặc dù, hiệu ứng cường độ 

của Indonesia có mức âm nhỏ, nhưng cũng cho thấy được 

sự nỗ lực của các chính sách hiệu quả sử dụng năng lượng 

của quốc gia này. 

Thái Lan và Malaysia là hai quốc gia duy nhất trong 

khu vực có sự sụt giảm tiêu dùng năng lượng. Mặc dù, 

Thái Lan và Malaysia có hiệu ứng hoạt động cao nhưng 

sự sụt giảm tiêu dùng năng lượng là do sự sụt giảm mạnh 

của hiệu ứng cấu trúc và đặc biệt là hiệu ứng cường độ, 

thể hiện sự hiệu quả rất lớn trong các chính sách tiết kiệm 

năng lượng của các nước này. Các quốc gia khác như 

Phillipin, Lào, Singapo cũng có hiệu ứng cường độ âm 

trong cả giai đoạn. 

Singapo, Lào, Campuchia và Brunei có mức tiêu dùng 

năng lượng thấp nhất khu vực. Sự tăng lên về tỷ trọng GDP 

trong khu vực ASEAN của Lào và Campuchia đóng góp 

vào sự tăng lên trong hiệu ứng cấu trúc của khối ASEAN. 

5. Kết luận 

Các phương pháp phân rã được ứng dụng để phân tích 

các nhân tố đến sự thay đổi của các biến số. Một trong 

những phương pháp đã được chứng minh không có phần 

dư trong phân tích là phương pháp LMDI. Dựa trên phương 

pháp này, bài viết phân tích các nhân tố tác động đến tiêu 

dùng năng lượng ở ASEAN trong giai đoạn 2015-2021. 

Tăng trưởng kinh tế của các quốc gia tạo ra nhu cầu tiêu 

dùng năng lượng là sự hiển nhiên, tuy nhiên tiêu dùng năng 

lượng cũng có thể giảm đi nếu có các chính sách sử dụng 

hiệu quả hơn theo thời gian. Kết quả trong nghiên cứu này 

chỉ ra rằng, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng trong giai 

đoạn trên đã làm tiết kiệm năng lượng của khối ASEAN đi 

15% so với tổng tiêu dùng năng lượng tăng thêm do hiệu 

ứng hoạt động và hiệu ứng cấu trúc. Điều này thể hiện tầm 

quan trọng rất lớn của các chính sách làm tăng hiệu quả sử 

dụng năng lượng ở các quốc gia. 

Malaysia đưa các chính sách tiết kiệm năng lượng vào 

các Đạo luật như Đạo luật năng lượng tái sinh, đạo luật 

chất thải rắn hoặc ở Thái Lan với chính sách hỗ trợ giá 

bán điện được sản xuất từ nguồn năng lượng mặt trời đã 

khiến hai quốc gia này có hiệu ứng cường độ âm trong cả 

giai đoạn trên. Đặc biệt chính sách phát triển thành công 

nguồn năng lượng gió với nhiều nhà máy quy mô lớn nhất 

ASEAN ở Thái Lan trong những năm qua cần được các 

quốc gia khác trong ASEAN học hỏi và vận dụng. Phát 

triển năng lượng bền vững như khí ga thiên nhiên, năng 

lượng sinh học, năng lượng điện gió là hướng đi tương lai 

của thế giới và hiện nay nguồn năng lượng này ở khu vực 

ASEAN chỉ chiếm khoảng 22% (theo số liệu của WB năm 

2022). Do vậy để giảm hiệu ứng cường độ, cần phải có 
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các chính sách thúc đẩy sử dụng các nguồn năng lượng 

này trong sản xuất. 

Một số quốc gia có cả ba hiệu ứng đều dương như Việt 

Nam và Campuchia, mà đặc biệt là Việt Nam với giá trị 

dương rất cao đặt ra vấn đề thách thức lớn trong tiêu dùng 

năng lượng của khối ASEAN. Hiệu ứng hoạt động làm tăng 

tiêu dùng năng lượng là dễ thấy trong bất kỳ các quốc gia 

có sự tăng trưởng, tuy nhiên sự tăng trưởng nếu kết hợp với 

sử dụng năng lượng hiệu quả thông qua các phương pháp 

tiết kiệm năng lượng thì hiệu ứng cường độ sẽ giảm mạnh 

và tổng tiêu dùng năng lượng có thể giảm đi qua các năm. 

Điều này thể hiện rõ nét trong trường hợp của Thái Lan và 

Malaysia đã được phân tích trong Hình 2. Do vậy các chính 

sách liên quan đến phát triển công nghệ tiết kiệm năng 

lượng là vô cùng cần thiết để làm giảm hiệu ứng cường độ 

của các quốc gia ASEAN. 
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